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_______________________________________________________________
PHẦN I - TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm  )
Câu 1: ( 0.5 điểm): Số liền sau của  69 là :
A. 68


B. 69


   C. 70
               D. 71
Câu 2: ( 0.5 điểm):  Số lớn nhất trong các số 57, 72, 63, 69 ? 
  A. 57

         B.72


  C. 63

   D. 69
Câu 3: ( 1 điểm):  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

6 giờ chiều còn  được gọi là mấy giờ ? 

 A. 15 giờ                 B.  16 giờ                 C. 17 giờ                   D. 18 giờ

Câu 4: (1 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a, Kết quả của phép tính  26 kg + 57kg ?

A. 73kg
B. 82kg                        C. 83                      D. 83kg
b, Kết quả tính 30 – 9 + 49
A. 60
B. 70                             C. 71                      D. 80

Câu 5: (1 điểm)  Hình bên có mấy hình tam giác :

  

A. 1
B. 2                             C. 3                      D. 4

Câu 6:  (1 điểm) Tuần này , thứ bảy  là ngày 20 tháng 11. Thứ bảy tuần trước là ngày nào? 

A. Ngày 13 tháng 11               B. Ngày 14 tháng 11             C. Ngày 15 tháng 11 
 PHẦN II – TỰ LUẬN ( 5 điểm  )                                                                  
Câu 1:  (1 điểm)   Đặt tính rồi tính:
      52 +28               71 – 9                   54 + 46                     85 – 38
....................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................
Câu 2: (1 điểm  ) Tính: 

34 cm + 48 cm =…………………                        81 – 46 + 27 =………………..
901– 48l =……………………                                            =………………
Câu 3: (2 điểm)  Nhà Lan nuôi 63 con vịt, số con gà nhiều hơn vịt là 19 con. Hỏi nhà Lan nuôi bao nhiêu con gà  ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: (1 điểm)  Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	D
	D, B
	C
	A

	Thang điểm
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	1


II. Phần tự luận:

Bài 1: (2 điểm)

 (Mỗi phần đúng cho 0,5 đ) 

Bài 2: 1 điểm (Mỗi phần  a đúng cho 0, 25 đ , phần b - 0,5 đ)

a,34 cm + 48 cm =…82cm…                       b,81 – 46 + 27 =…35 + 27… 
90 l – 48 l = 42 l……………                                          =…62… 
Bài 3: (2 điểm)

Bài giải

 Số con gà nhà Lan nuôi là :
63 – 19 = 44  ( con )

                          Đáp số: 44  con gà.
Bài 4: (1 điểm)

-Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:90

-Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là 11
        Hiệu của hai số đó là:

            90 – 11 = 79

                         Đáp số : 79 
